
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

 TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TM-KSBT   Thái Nguyên, ngày       tháng      năm 2025 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

  Kính gửi: Các đơn vị quan tâm có đủ năng lực  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên kính mời Quý đơn vị 

tham gia chào giá gói “Mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán 

nguyên nhân gây dịch/bệnh”, danh mục cụ thể như sau: 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đề nghị Quý đơn vị gửi 

bản báo giá theo các tiêu chí sau: 

1. Hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết các loại vật tư, hóa chất, sinh 

phẩm có chữ ký và đóng dấu người đại diện pháp luật có giá trị trong thời hạn ít 

nhất 90 ngày kể từ ngày phát hành báo giá. 

2. Hạn nộp báo giá: Trước 16h00p, ngày 25 tháng 12 năm 2025 theo các 

hình thức sau:  

- Bản scan gửi qua email: tochucytdp@gmail.com (cc: hntruyen@gmail.com) 

- Hoặc gửi bộ phận văn thư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên  

Địa chỉ: Số 971, đường Dương Tự Minh, phường Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên. 

Điện thoại: 02083 858 356. 

3. Giá hàng hóa: Bao gồm các loại thuế, phí và các chi phí phát sinh khác có 

liên quan đến việc cung cấp dịch vụ. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và mong 

nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Lưu:VT, XN(Truyền). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Anh 

mailto:tochucytdp@gmail.com


Phụ lục 

DANH MỤC  VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM 

(Kèm theo Thư mời chào giá số:        /TM-KSBT  ngày      tháng       năm 2025 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên) 

     
STT Danh mục vật tư, hóa chất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Quy cách 

1 
Bộ xét nghiệm kháng thể IgM kháng virus 

Sởi (Measles) bằng phương pháp Elisa 
Hộp 1 

Hộp 96 

test 

2 
Bộ xét nghiệm kháng thể kháng virus 

Rubbella IgM bằng phương pháp Elisa 
Hộp 1 

Hộp 96 

test 

3 
Bộ xét nghiệm kháng thể IgM kháng virus 

sốt xuất huyết bằng phương pháp Elisa 
Hộp 1 

Hộp 96 

test 

4 
Hóa chất bổ trợ dùng loại bỏ yếu tố dạng 

thấp IgM 
Lọ 3 Lọ 20 ml 

5 
Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm cán nhựa 

cứng 
Chiếc 50 Chiếc 

6 
Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm cán nhựa 

mềm 
Chiếc 50 Chiếc 

7 Môi trường vận chuyển VTM Ống 50 Ống 

8 Huyết tương thỏ đông khô Hộp 2 Hộp/ 10 lọ 

9 Staph latex Kit Bộ 1 
Bộ/ 120 

test 

10 LDC Hộp 1 Hộp/ 500g 

11 Endo agar Hộp 1 Hộp/ 500g 

12 SS agar Hộp 1 Hộp/ 500g 

13 TCBS agar Hộp 1 Hộp/ 500g 

14 Baird- Parker Agar Hộp 1 Hộp/ 500g 

15 Sodium chloride NaCl Hộp 1 
Hộp/ 

1000g 

16 Đường sucrose Hộp 1 Hộp/ 50g 

17 Đường mannose Hộp 1 Hộp/ 50g 

18 Đường arabinose Hộp 1 Hộp/ 50g 

19 Kháng huyết thanh E.coli Polyvalent I Hộp 1 Hộp/ 3ml 

20 Kháng huyết thanh E.coli Polyvalent II Hộp 1 Hộp/ 3ml 



21 Kháng huyết thanh E.coli Polyvalent III Hộp 1 Hộp/ 3ml 

22 Kháng huyết thanh E.coli Polyvalent IV Hộp 1 Hộp/ 3ml 

23 
Kháng huyết thanh xác định vi khuẩn 

Salmonella nhóm A 
Hộp 1 Hộp/ 3ml 

24 
Kháng huyết thanh xác định vi khuẩn 

Salmonella nhóm B 
Hộp 1 Hộp/ 3ml 

25 
Kháng huyết thanh xác định vi khuẩn 

Salmonella nhóm C 
Hộp 1 Hộp/ 3ml 

26 
Kháng huyết thanh xác định vi khuẩn 

Salmonella nhóm T 
Hộp 1 Hộp/ 3ml 

27 
Kháng huyết thanh xác định vi khuẩn 

Salmonella nhóm Vi 
Hộp 1 Hộp/ 3ml 

28 
Kháng huyết thanh xác định vi khuẩn 

Shigella nhóm A (S.dysenteriae) 
Hộp 1 Hộp/ 3ml 

29 
Kháng huyết thanh xác định vi khuẩn 

Shigella nhóm B (S.flexnerie) 
Hộp 1 Hộp/ 3ml 

30 
Kháng huyết thanh xác định vi khuẩn 

Shigella  nhóm C (S.boydii) 
Hộp 1 Hộp/ 3ml 

31 
Kháng huyết thanh xác định vi khuẩn 

Shigella  nhóm D (S.sonnei) 
Hộp 1 Hộp/ 3ml 

32 Kháng huyết thanh đa giá O139 Hộp 1 Hộp/ 3ml 

33 Kháng huyết thanh đơn giá Ogawa Hộp 1 Hộp/ 3ml 

34 Kháng huyết thanh đơn giá Inaba Hộp 1 Hộp/ 3ml 

Tổng cộng: 34 mục 

 


		2025-12-22T17:59:22+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-22T20:20:35+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên<cdc@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-22T20:20:49+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên<cdc@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-22T20:20:54+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên<cdc@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-22T20:21:14+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên<cdc@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




